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Họ và tên: ………………………………                        ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 – ĐỀ 7 

Lớp: ……………………………………..                    Môn: Toán – Lớp 4 

                                                                                                  Bộ sách: Kết nối tri thức 

                                                                                                  Thời gian làm bài: 40 phút 

 

I. TRẮC NGHIỆM (Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng) 

Câu 1. Số 85 201 890 đọc là:  

A. Tám trăm năm mươi hai triệu không trăm mười tám nghìn chín mươi 

B. Tám mươi lăm triệu hai trăm linh một nghìn tám trăm chín mươi 

C. Tám triệu năm trăm hai không một nghìn tám trăm chín mươi 

D. Tám nghìn năm trăm hai mươi triệu một nghìn tám trăm chín mươi 

Câu 2. Trong các số dưới đây, chữ số 7 trong số nào có giá trị là 700 000?  

A. 57 312  B. 70 608  C. 2 709 064  D. 56 738 

Câu 3. Năm 1858, thực dân Pháp xâm lược nước ta. Năm đó thuộc thế kỉ: 

A. XVII  B. XVIII  C. XIX  D. XX 

Câu 4. 3 m2 5dm2 = ......... cm2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: 

A. 35 000  B. 30 500  C. 30 050  D. 30 005 

Câu 5. Chọn câu đúng với hình vẽ bên: 

 

A. Đường thẳng a vuông góc với đường thẳng c 

B. Đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b 

C. Đường thẳng b vuông góc với đường thẳng d 

D. Đường thẳng b vuông góc với đường thẳng c 

Câu 6. Mẹ mua một túi cam và một túi táo hết 75 000 đồng. Túi táo có giá cao hơn túi cam 19 000 

đồng. Vậy giá tiền của túi cam mẹ mua là: 

A. 42 000 đồng  B. 47 000 đồng  C. 28 000 đồng  D. 32 000 đồng 

II. TỰ LUẬN  

Câu 1. Đặt tính rồi tính  

325 614 + 183 706  470 652 – 125 034   37 652 x 5    85 415 : 5 

...........................  ...........................  ..........................  ......................... 
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..........................  ...........................  ..........................  ......................... 

..........................  ..........................  ..........................  ......................... 

Câu 2. Tính giá trị của biểu thức. 

281 250 + 7 015 × 4 

= ……………………………….. 

= ……………………………….. 

250 000 + 12 860 : 4 – 53 215 

= ……………………………….. 

= ……………………………….. 

Câu 3. Ở bãi đất ven sông, người ta trồng tổng cộng 760 cây ổi và chuối. Biết số cây ổi nhiều hơn 

số cây chuối là 40 cây. Hỏi có bao nhiêu cây chuối và cây ổi. 

.................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ....................................

.................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................... 

Câu 4. Tính nhanh. 

a) 3145 – 246 + 2347 – 145 + 4246 – 347   b) 35 x 18 – 9 x 70 + 100  

............................................................................................................................. ....................................

............................................................................................................................. ....................................

.................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


